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       Quảng Trị, ngày        tháng 12 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

        Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2389/KH-BĐHOCOP ngày 29/10/2021 của Ban 
Điều hành chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức đánh giá phân hạng 

sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2021. Hội đồng đánh giá phân hạng sản 
phẩm (HĐĐGPHSP) OCOP tỉnh đã tổ chức giá phân hạng sản phẩm OCOP  từ 

ngày 15 đến ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo quy trình 02 vòng đánh giá sản phẩm 
với 45 sản phẩm tham gia, trong đó có 40 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm và 05 
sản phẩm thuộc ngành thảo dược. Cụ thể như sau: 

1. Các sản phẩm đề nghị xét công nhận sản phẩm OCOP năm 2021  

- Công bố danh sách 38 sản phẩm đề xuất UBND tỉnh xét công nhận sản 

phẩm OCOP (đợt 1) năm 2021 (đính kèm phụ lục 1); 

- Yêu cầu UBND các huyện, thành phố và thị xã tổng hợp file mềm nhãn sản 

phẩm (bao gồm hộp nhãn trong và ngoài) đối với các sản phẩm thuộc phụ lục 1 và 
gửi Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trước ngày 05/01/2021. 

2. Các sản phẩm đề nghị hoàn thiện bổ sung đánh giá đợt 2. 

- Công bố danh sách 07 sản phẩm tiếp tục hoàn thiện các tài liệu minh chứng  

để trình Hội đồng ĐGPHSP OCOP xem xét tổ chức đánh giá đợt 2; 

- Đề nghị các huyện, thành phố thông tin đến các chủ thể khẩn trương bổ 

sung hồ sơ theo yêu cầu và gửi nhãn sản phẩm bằng bản mềm, hồ sơ minh chứng 
bổ sung và gửi Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trước ngày 
20/01/2021. 

          (Danh mục sản phẩm cần bổ sung đính kèm phụ lục 2)  

Thông tin trao đổi vui lòng liên hệ ông Trần Tuấn Anh – Thư ký Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị - Email: 
ocopquangtri@gmail.com,  ĐT: 0915.639.329.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh (B/cáo); 
- Sở NN&PTNT (B/cáo); 
- UBND các huyện, TP, TX; 
- Các chủ thể có sản phẩm; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐG, PH SP OCOP 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Trần Thanh Hiền 
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Phụ lục 01: DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐÃ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG 

SẢN PHẨM OCOP NĂM 2021 ĐƯỢC XẾP HẠNG 3 - 4 SAO 
(Kèm theo Thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 của 

Hội đồng ĐG PH SP OCOP tỉnh) 

STT 
Tên sản 

phẩm 
Tên chủ thể Địa chỉ 

Điểm 

trung 

bình 

Hạng 

sao 

1 
Cao chè vằng 

Sundo 
Công ty TNHH 

SUNDO 

K.38, đường Nguyễn 

Đình Chiểu, KP5, Phường 
3, TP Đông Hà 

76 4 sao 

2 
Cao cà gai leo 

Sundo 

Công ty TNHH 

SUNDO 

K.38, đường Nguyễn 

Đình Chiểu, KP5, Phường 
3, TP Đông Hà 

73.9 4 sao 

3 
Cao bồ kết 

thảo dược 

Công ty TNHH 
Nhiên Thảo Quảng 

Trị 

142 Võ Nguyên Giáp, TT 

Gio Linh, huyện Gio Linh 
77.7 4 sao 

4 Bồ kết túi lọc 
Công ty TNHH 

Nhiên Thảo Quảng 

Trị 

142 Võ Nguyên Giáp, TT 

Gio Linh, huyện Gio Linh 
72 4 sao 

5 

Tinh chất dược 
liệu dưỡng da 

cho mẹ và bé 
Peamom 

HTX Dược liệu 

Trường Sơn 

Cụm công nghiệp Cam 
Thành, xã Cam Thành, 

huyện Cam Lộ 

76.4 4 sao 

6 
Tinh dầu tràm 
ngâm củ nén 

Mộc San 

HTX Dược liệu 

Trường Sơn 

Cụm công nghiệp Cam 
Thành, xã Cam Thành, 

huyện Cam Lộ 

71 4 sao 

7 
Dầu mè đen 
nguyên chất 

Super Green 

Công ty TNHH Từ 

Phong 

Thôn Ngô Đồng, xã Cam 

Thành, huyện Cam Lộ 
73.4 4 sao 

8 
Trà đậu đen 

xanh lòng hoa 

nhài 

HTX dịch vụ nông 
nghiệp Triệu Nguyên 

Thôn Xuân Lâm Triệu 
Nguyên, huyện Hướng 

Hóa 

72 4 sao 

9 
Khe sanh 

coffee (dạng 
hạt rang) 

HTX Nông sản Khe 
Sanh 

Thôn Trằm, xã Hướng 
Tân, huyện Hướng Hóa 

76.7 4 sao 

10 Bánh lọc Huệ 
Cơ sở sản xuất Hồ 

Minh Hạnh 

Thôn Mỹ Chánh, xã Hải 

Chánh, huyện Hải Lăng 
60.8 3 sao 

11 
Ném Hải 
Dương 

Tổ hợp tác ném 
Thuần Việt 

Thôn Diên Khánh, xã Hải 
Dương, huyện Hải Lăng 

58 3 sao 

12 
Ruốc bột Bà 

Vầy 

Cơ sở sản xuất ruốc 

Trương Thị Vầy 

Thôn Thâm Khê, xã Hải 

Khê, huyện Hải Lăng 
59.6 3 sao 

13 
Bánh Tét mặt 
trăng Đại An 

Khê 

Tổ hợp tác sản xuất 
Bánh tét mặt trăng 

Đại An Khê 

Thôn Đại An Khê, xã Hải 
Thượng, huyện Hải Lăng 

65.5 3 sao 

14 Trà gạo lứt 
Cơ sở sản xuất Liên 

Giang 
01 Nguyễn Viết Xuân, P3, 

Thị xã Quảng Trị 
62.4 3 sao 

15 
Bánh ít lá gai 

Sáu Nhàn 

Cơ sở sản xuất Bánh 

ít lá gai Lê Thị Sáu 

Xã Triệu Đại, huyện Triệu 

Phong 
55.8 3 sao 

16 Bột Tía tô 
HTX Nông sản sạch 

Đông Triều 

Thôn Thâm Triều, xã 
Triệu Tài, huyện Triệu 

Phong 
66.7 3 sao 

17 
Bột gừng sấy 

lạnh 

Cơ sở sản xuất chế 
biến nông sản sạch 

Trần Lan 

Thôn Phương An, xã 
Triệu Sơn, huyện Triệu 

Phong 
58.2 3 sao 



18 
Bột lộc tươi 

nhồi sẵn 

Cơ sở sản xuất thực 

phẩm Vạn Linh 

Thôn Linh Chiểu, xã 
Triệu Sơn, huyện Triệu 

Phong 

61.8 3 sao 

19 Hạt sen tươi 
Cơ sở sản xuất và chế 

biến sen Bảo Liên 

KP Vĩnh Phước, Phường 
Đông Lương, TP Đông 

Hà 

52.8 3 sao 

20 Hạt sen Khô 
Cơ sở sản xuất và chế 

biến sen Bảo Liên 

KP Vĩnh Phước, Phường 
Đông Lương, TP Đông 

Hà 
54.9 3 sao 

21 Tim sen 
Cơ sở sản xuất và chế 

biến sen Bảo Liên 

KP Vĩnh Phước, Phường 
Đông Lương, TP Đông 

Hà 
53.9 3 sao 

22 
Cao dây thìa 
canh Sundo 

Công ty TNHH 
SUNDO 

K.38, đường Nguyễn 

Đình Chiểu, KP5, Phường 
3, TP Đông Hà 

66 3 sao 

23 
Trà túi lọc chè 

vằng Bé Xịn 

Cơ sở sản xuất cao 

trà thảo dược Bé Xịn 

Đường Nguyễn Chí 

Thanh, KP7, Phường 5, 
TP Đông Hà 

59.9 3 sao 

24 
Trà túi lọc cà 

gai leo Bé xịn 

Cơ sở sản xuất cao 

trà thảo dược Bé Xịn 

Đường Nguyễn Chí 

Thanh, KP7, Phường 5, 
TP Đông Hà 

60.7 3 sao 

25 
Cốm gạo lứt 
rong biển Gia 

Hân 

Cơ sở sản xuất Gia 

Hân 

Đội 4, thôn Nam Sơn, xã 
Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh 

56 3 sao 

26 
Muối cá lá Gia 

Hân 
Cơ sở sản xuất Gia 

Hân 

Đội 4, thôn Nam Sơn, xã 
Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh 

61.7 3 sao 

27 
Bánh quy tinh 

bột ngô 
Công ty TNHH QT 

Hùng Dung 
258 Lê Duẩn, Thị trấn Hồ 

Xá, huyện Vĩnh Linh 
57 3 sao 

28 
Bánh quy tinh 

bột nghệ 

Công ty TNHH QT 

Hùng Dung 

258 Lê Duẩn, Thị trấn Hồ 

Xá, huyện Vĩnh Linh 
56.3 3 sao 

29 Gà Cùa Cơ sở Vũ Văn Bắc 
Thôn Đoàn Kết, Xã Cam 
Chính, Huyện Cam Lộ 

59.1 3 sao 

30 Cao lạc tiên 
Công ty TNHH Cao 
dược liệu Định Sơn 

Mai Thị Thủy 

Xã Cam Nghĩa, huyện 

Cam Lộ 
57.2 3 sao 

31 
Cao dây thìa 

canh 

Công ty TNHH Cao 
dược liệu Định Sơn 

Mai Thị Thủy 

Xã Cam Nghĩa, huyện 

Cam Lộ 
56.7 3 sao 

32 
Gạo Bắc thơm 

số 7 
HTX Nông nghiệp 

Cam An 
Xã Thanh An, huyện Cam 

Lộ 
56 3 sao 

33 
Trà thất tiên 

thảo 

HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hùng Anh 

Khóm 2, TT Krông 

Klang, huyện Đakrông 
67 3 sao 

34 Trà trinh nữ 
HTX dịch vụ nông 
nghiệp Hùng Anh 

Khóm 2, TT Krông 
Klang, huyện Đakrông 

66 3 sao 

35 
Măng tươi 

thanh trùng 
(Măng Alay) 

Công ty TNHH MTV 

Hoàng Tuấn Tùng 

Khóm 3, TT Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa 
55.8 3 sao 

36 
Măng tươi 
thanh trùng 

(măng bát độ) 

Công ty TNHH MTV 

Hoàng Tuấn Tùng 

Khóm 3, TT Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa 
55.1 3 sao 

37 
Măng khô nấu 

ngay 
Công ty TNHH MTV 

Hoàng Tuấn Tùng 
Khóm 3, TT Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa 
56.1 3 sao 

38 Măng sấy khô Tổ hợp tác Doa Bụt 
Thôn Cheng, xã Hướng 

Phùng, huyện Hướng Hóa 
57.6 3 sao 



Phụ lục 02: DANH SÁCH SẢN PHẨM  

Đề xuất tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ  
(Kèm theo Thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 của 

Hội đồng ĐG PH SP OCOP tỉnh) 

 
 

 

Stt Tên sản phẩm Chủ thể 
Huyện/thành 

phố 

Số điểm 

trung 

bình 

Thông tin 

yêu cầu bổ 

sung 

1 
Nước mắm Mỹ 

Thủy 
Tổ hợp tác sản xuất 
nước mắm Mỹ Thủy 

Thôn Mỹ Thủy, 
xã Hải An, 

huyện Hải Lăng 
58.2 

Điều chỉnh hồ 

sơ công bố 
theo đúng quy 

định 

2 
Gạo lứt đỏ đen 

QTOrganic 

Công ty CP Nông 

sản hữu cơ Quảng 
Trị 

22 Nguyễn Trãi, 

Phường 1, TP 
Đông Hà 

66 

Đổi địa chỉ 
giấy đủ điều 

kiện sản xuất 
và sửa nhãn 
sản phẩm 

3 
Gạo hữu cơ 
Quảng Trị 

Công ty CP Nông 

sản hữu cơ Quảng 
Trị 

22 Nguyễn Trãi, 

Phường 1, TP 
Đông Hà 

79 

Đổi địa chỉ 

giấy đủ điều 
kiện sản xuất 

4 
Bột đậu xanh 
Vĩnh Giang 

HTX Nông nghiệp 
Cổ Mỹ 

Thôn Cổ Mỹ, xã 

Vĩnh Giang, 
huyện Vĩnh 

Linh 

60.6 

Sửa nhãn sản 

phẩm theo hồ 
sơ tự công bố 

5 
Bơ đậu phộng  
Super Green 

Công ty TNHH Từ 
Phong 

Thôn Ngô 
Đồng, xã Cam 
Thành, huyện 

Cam Lộ 

74.3 

Bổ sung dòng 

sản phẩm Bơ 
đậu phộng vào 

chứng nhận 
ISO 

6 

Khe sanh coffee 

(dạng bột 100% 

Arabica) 

HTX Nông sản 

Khe Sanh 

Thôn Trằm, xã 

Hướng Tân, 

huyện Hướng 

Hóa 

79.3 

Sửa nhãn sản 

phẩm theo hồ 

sơ tự công bố 

7 
Nước súc miệng 
thảo dược Herb 

Spear 

Công ty TNHH 
Nhiên Thảo Quảng 

Trị 

142 Võ Nguyên 
Giáp, TT Gio 

Linh, huyện Gio 

Linh 

69.3 

Bổ sung chứng 
nhận ISO cho 
dòng sản phẩm 

nước súc 
miệng thảo 

dược Herb 
Spear để xét 

công nhận sản 

phẩm 4 sao 
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